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LỜI NÓI ĐẦU

Hiến pháp  và Luật t ổ  chức bộ máy nhà nước là một 
trong những môn học quan trọng trọng chương trình đào tạo 
trung cấp hành chính, đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo và Học 
viện Hành chính phê duyệt.  Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học 
viện Hành chính đảm nhận biên soạn giáo trình này.

Nội dung môn học gồm hai phần:

Phần I, cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản 
của Hiến pháp - Đạo luật cơ bản của nhà nước, về tổ chức nhà 
nước, bao gồm các vấn đề chính trị, quyền lực chính trị, cơ sở 
kinh tế -  xã hội của nhà nước. Sự xác lập quyền, nghĩa vụ cơ 
bản của công dân, nguyên tắc và mô hình tổ chức nhà nước. 
Đồng thời, trong phần này cũng giới thiệu khái quát mô hình 
tổ chức bộ máy nhà nước ta qua các Hiến pháp 1946; 1959; 
1980 và 1992.

Phần II, tập trung giới thiệu về tổ chức và hoạt động của 
zấc cơ  quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam trên cơ sở các 
quy định cúa pháp luật hiện hành và vấn để cải cách tố chức, 
hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới tổ chức nhà nước 
:heo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.
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Trong quá trình biên soạn, tác giả đã có nhiều cố Igắrắní 
tập hợp, nghiên cứu các tư liệu cần thiết nhằm thể hiệni n nộ 
dung các vấn đề rõ ràng, lôgic, chặt chẽ để giúp người họ)c c  d( 
dàng nắm bắt nội dung cơ bản của vấn đề. Tuy nhiên, do biỡiêr 
soạn lần đầu, hơn nữa, đây là vấn đề phức tạp nên khó t.ráráiứ 
khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được nhữrngig j 
kiến đóng góp quý báu của các học viên và bạn đọc để tiđiỐỊ 
tục chỉnh lý làm cho cuốn giáo trình hoàn thiện hơn.

KHOA HÀNH NHÀ NUỠC VÀ PHÁP LUÀẬT

4



Chương I

NHỮNG NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA HIẾN PHÁP 
VỀ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

I. HIẾN PHÁP - LUẬT C ơ  BẢN CỦA NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm về Hiến pháp

Hiến pháp với tư cách là luật cơ bản của nhà nước ra đời 
từ kết quá cuộc đấu tranh cách mạng thắng lợi của giai cấp tư 
sản chống lại chế độ chuyên chế phong kiến, lập nên nhà 
nước tu sản.

Bán Hiến pháp thành vãn đầu tiên được hiểu theo nghĩa 
luật cơ bán của nhà nước là Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa 
Kỳ (Mỹ) ban hành nãm 1787, tiếp đó là Hiến pháp của Cộng 
hòa Pháp, Ba Lan ban hành năm 1791. Hiện nay trên thế giới, 
các nước, dù có chế độ chính trị xã hội khác nhau, đều ban 
hành Hiến pháp tạo cơ sở pháp lý cho quán lý nhà nước, quán 
lý xã hội.

Có nhiều quan niệm khác nhau về Hiến pháp, tùy thuộc 
vào góc đô nghiên cứu của các Iihà khoa học. Từ góc độ chính 
trị pháp lý, Hiến pháp là vãn bán ghi nhận mối tương quan 
lực lượn? chính trị giữa các lực lượng chính trị - xã hội trong 
tổ chức quyền lực nhà nước. Theo quan niệm tính trội, thì
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Hiến pháp là vãn bản chứa đựng những quy định có tầm csao 
nhất, điều chinh việc tổ chức Nhà nước, các nguyên tắtc Itố 
chức và hoạt động của Nhà nước, hình thức, cơ cấu và m<ối 
quan hệ của nhà nước và công dân. Theo quan niệm nàiy, 
Hiến pháp chứa đựng qui phạm có tính cơ bản, những qiui 
phạm khác được ban hành phải phù hợp với Hiến pháp. Xét ttừ 
phương diện nội dung, Hiến pháp là tất cả những qui tắc phááp 
lý quan trọng nhất của nhà nước, ấn định hình thức nhà n ướíc, 
qui định các cơ quan quản lý đất nước, cùng những tìhẩtm 
quyền của các cơ quan đó. Thông qua Hiến pháp cho phép  tạạo 
dựng mô hình tổ chức nhà nước nhận thức rõ nguồn gcốc 
quyền lực nhà nước...

Mặc dù có những quan niệm khác nhau, nhưng inhììn 
chung khi nói vể Hiến pháp những nhà nghiên cứu đéu ttaốmg 
nhất với nhau ở một điểm là thừa nhận vị trí trung tâm cíúa 
Hiến pháp và ánh hưởng tích cực của nó đến toàn bộ đời Siốmg 
xã hội; Hiến pháp là cơ sở pháp lý của toàn bộ đời sống qỊUcốc 
gia và xã hội, là đạo luật cơ bản cúa một nước, trung tàm cíúa 
toàn bộ hệ thòng pháp luật. Trong hệ thống pháp luật thiônig 
nhất, Hiến pháp chiếm vị trí cao nhất, là cốt lõi của hệ thiốnịg. 
Các qui định của Hiến pháp là qui định xác lập có giá trị ,'Xuíất 

phát điểm, điều chỉnh những quan hộ xã hội quan trọng inhíất 
và là cơ sở pháp luật cho tất cả các ngành luật, tạo nên tínih 
thống nhất hài hòa giữa các ngành luật.

Hiến pháp- luật cơ bản của nhà nước biêu hiện ớ nhiữnig 
mặt sau:
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1.1. Hiên ph áp  do cơ  quan quyền lục nhà nước cao 
nhất- Quốc hội thông qua

Hiến pháp là hình thức pháp lý thể hiện tập trung quan 
điểm, tư tưởng cùa lực lượng cầm quyền trong xã hội về thiết 
lập chè độ xã hội, tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, xác 
[ập quan hộ nhà nước- công dân biểu hiện dưới dạng các qui 
phạm pháp luật.

1.2. Hiến pháp  điều chinh các quan hệ cơ  bản nhất ở  
tất cả  các lĩnh vực đòi sông xã hội

Hiến pháp bao gồm những qui phạm pháp luật điều 
chinh các quan hệ cơ bản ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa- xã hội. khoa học- công nghệ, đường lối quốc phòng toàn 
dân, an ninh, đối ngoại, vấn để bảo vệ Tố quốc, vấn đề quyển 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đưa ra những nguyên tắc tổ 
chức, hoại dộng cũng như mô hình tổ chức hộ máy nhà nước. 
Các qui định cùa Hiến pháp tạo thành cơ sờ pháp lí cho việc 
thiết lập bộ khung cua thê’ chê xã hội, đồng thời phán ánh nội 
dung bản chất của chế độ xã hội một cách toàn diện nhất. 
Trong khi dó, các đạo luật khác chi điều chính các quan hệ xã 
hội thuộc một phần hoặc một lĩnh vực nhất định của đời sống 
xã hội, chẳng hạn luật hôn nhãn gia đình, luật hình sự, luật 
dân sự...

1.3. Hiến pháp có hiệu lực pháp  luật cao nhất

Điều này ihể hiện ở các nội dung:

- Là luật cơ hán. các qui phạm của Hiến pháp là nguổn, 
cán cứ cho các đạo luật khác thuộc hệ thông pháp luật nhà
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nước. Thông thường các qui phạm của Hiến pháp mang tínnh 
định hướng, chí đạo để các luật khác cụ thê hoá thành các qi|ui 
phạm điều chính trực tiếp, cụ thể các quan hệ xã hội ở cáác 
lĩnh vực khác nhau.

- Các luật, văn bản dưới luật không được có các quy địnnh 
trái với Hiến-pháp mà phải phù hợp với tinh thần của Hiếến 
pháp, được ban hành trên cơ sở cúa Hiến pháp, đê’ thi hànnh 
Hiến pháp. Tất cả các quy định trong các văn bán trên nêếu 
mâu thuẫn với nội dung tinh thần Hiến pháp sẽ bị bãi bỏ.

- Tất cả các điều ước mà nhà nước tham gia ký kết khỏnng 
được mâu thuẫn, trái với các quy định của Hiến pháp.

- Các cơ quan nhà nước, các nhà chức trách có thẩnm 
quyền khi thực hiện nhiệm vụ, phải ban hành các văn bán quuy 
phạm pháp luật theo đúng quy định của Hiến pháp, và theeo 
trình tự, thủ tục luật định. Chẳng hạn Quốc hội ban hành luậật, 
nghị quyết; tập thể Chính phủ ban hành nghị quyết, nghhị 
định; Thú tướng Chính phủ ban hành quyết định, chí thị...

- Các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước vvà 
tất cá công dân trong quá trình hoạt động ở mọi lĩnh vực đềều 
phải chấp hành nghiêm chính Hiến pháp, tôn trọng Hiếến 
pháp, lấy các quy định của Hiến pháp làm chuẩn mực chho 
hành vi của mình.

1.4. Hiến pháp được xáy dựng, ban hành hoặc sửửa 
âẩi theo trình tự, thủ tục đặc biệt

- Việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp phải được thực hiệện 
trên cơ sò một nghị quyết chuyên biệt cùa cơ quan quyền lựực 
nhà nước cao nhất.
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